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CHƯƠNG I

NGUYÊN TẮC CHUNG

Điều 1. Hội đồng trọng tài lao động tỉnh Lào Cai là một tổ chức thuộc UBND tỉnh có thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động tập thể xẩy ra trên địa bàn tỉnh.

Điều 2. Quá trình giải quyết tranh chấp lao động tập thể tại Hội đồng trọng tài lao động tỉnh được tiến hành công khai, khách quan, kịp thời, trực tiếp, bình đẳng, đúng pháp luật.

Điều 3. Hội đồng trọng tại lao động tỉnh Lào Cai gồm các thành viên chuyên trách và kiêm chức. Số thành viên của Hội đồng gồm 7 thành viên chính thức và 3 thành viên dự khuyết.

Nhiệm kỳ của Hội đồng trọng tài tỉnh là 3 năm.

Hội đồng trọng tài lao động quyết định theo nguyên tắc đa số, bằng cách bỏ phiếu kín.

Điều 4. Hội đồng trọng tài lao động tỉnh đặt trụ sở tại Sở Lao động TBXH tỉnh Lào Cai, có con dấu riêng, kinh phí hoạt động do ngân sách cấp được tổng hợp trong dự toán kinh phí hàng năm của Sở Lao động TBXH.

CHƯƠNG II
TỔ CHỨC CỦA HỘI ĐỒNG TRỌNG TÀI LAO ĐỘNG TỈNH

Điều 5. Thành phần của Hội đồng trọng tài lao động tỉnh gồm có:

- Chủ tịch Hội đồng là Giám đốc Sở Lao động TBXH.

- Một thành viên là đại diện Liên đoàn Lao động tỉnh (đại diện người lao động)

- Một thành viên là đại diện của người sử dụng lao động.

- Một thư ký Hội đồng do Sở Lao động TBXH cử.

- Một số thành viên là Luật gia, nhà quản lý, nhà hoạt động xã hội, có hiểu biết về lĩnh vực lao động xã hội, có uy tín và công tâm.

Ngoài số thành viên chính thức, Sở Lao động - TBXH, Liên đoàn lao động tỉnh và tổ chức đại diện của những người sử dụng lao động mỗi cơ quan cử thêm một thành viên dự khuyết. Thành viên dự khuyết của Sở Lao động - TBXH là Phó giám đốc Sở để thay thế cho Chủ tịch Hội đồng khi vắng mặt.

Điều 6. Các thành viên của HĐTTLĐ tỉnh được Sở Lao động - TBXH cung cấp thông tin về các quy định của Pháp luật lao động, được tham dự các lớp bồi dưỡng về pháp luật lao động do Sở Lao động - TBXH tổ chức.

Điều 7. Sở Lao động - TBXH bố trí địa điểm, phương tiện làm việc và đảm báo các điều kiện cần thiết cho Hoạt động cua HĐTTLĐ tỉnh. Phân công một số cán bộ thuộc Sở đế giúp việc Hội đồng. 
Điều 8. Thư ký của HĐTTLĐ tỉnh có nhiệm vụ:

1. Giúp Chủ tịch Hội đồng xây dựng kế hoạch hoạt động của HĐTTLĐ tỉnh.

2. Tiếp nhận đơn của các bên tranh chấp gửi đến yêu cầu HĐTTLĐ tỉnh giải quyết tranh chấp lao động tập thể.

3. Thu thập các tài liệu, chứng cứ, gặp gỡ các bên liên quan và người làm chứng để làm rõ nguyên nhân vụ tranh chấp.

4. Chuẩn bị nội dung các kỳ họp của HĐTTLĐ tỉnh, ghi biên bản các cuộc họp Hội đồng.

5. Dự thảo phương án hòa giải và các quyết định giải quyết tranh chấp lao động.

6. Chuẩn bị báo cáo định kỳ của HĐTTLĐ tỉnh. 
Điều 9.
1. Thành viên chuyên trách làm thư ký cho HĐTTLĐ tỉnh được hưởng phụ cấp chức vụ trưởng phòng Sở (hệ số 0,3).

2. Các thành viên của Hội đồng hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm khi tham gia các cuộc họp của HĐTTLĐ để hòa giải và giải quyết tranh chấp lao động được hưởng chế độ bồi dưỡng vận dụng theo Quyết định số 154/TTg, ngày 12/3/1996 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chế độ bồi dưỡng phiên tòa.

Điều 10. Chủ tịch và các thành viên HĐTTLĐ tỉnh kể cả thành viên dự khuyết do Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - TBXH cùng Trưởng ban Tổ chức chính quyền tỉnh sau khi đã thống nhất ý kiến với các cơ quan, tổ chức có thành viên tham gia HĐTTLĐ. 
CHƯƠNG III 
NHIỆM VỤ VÀ QUYỂN HẠN CỦA HĐTTLĐ TỈNH 
Điều 11. HĐTTLĐ tỉnh có nhiệm vụ:

1. Hòa giải và giải quyết các vụ tranh chấp lao động tập thể giữa tập thể lao động và người sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh Lào Cai theo đơn yêu cầu của các bên đương sự sau khi HĐHGCS hoặc hòa giải viên lao động cấp huyện hòa giải không thành.

2. Hướng dẫn các bên tranh chấp lao động về các quy định của pháp luật lao động và các thủ tục cần thiết khi yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động tập thể.

3. Theo dõi nắm tình hình hoạt động của HĐHGCS, hòa giải viên lao động cấp huyện.

Điều 12. Hội đồng TTLĐ tỉnh có quyền:

1. Tìm hiểu vụ việc, gặp gỡ các bên tranh chấp, những người có liên quan, những người làm chứng.

2. Thu thập tài liệu, chứng cứ, yêu cầu các bên tranh chấp lao động, cơ quan Nhà nước, tổ chức, cá nhân hữu quan cung cấp chứng cứ đúng thời hạn để đảm bảo cho việc giải quyết tranh chấp được chính xác, công bằng và kịp thời.

3. Trong từng trường hợp cần thiết, Chủ tịch HĐTTLĐ tỉnh có quyền trưng cầu giám định.

4. Yêu cầu các bên đương sự tới phiên họp hòa giải và giải quyết tranh chấp lao động.

5. Đưa ra phương án hòa giải để hai bên tranh chấp cùng xem xét thương lượng.

6. Ra quyết định giải quyết vụ tranh chấp lao động nếu hòa giải không thành.

CHƯƠNG IV

NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG CỦA HĐTTLĐ TỈNH 
Điều 13. Trong thời gian chậm nhất là 10 ngày kể từ ngày nhận được đơn yêu cầu của các bên tranh chấp, Hội đồng TTLĐ tỉnh phải tiến hành phiên họp hòa giải và giải quyết tranh chấp lao động tập thể.

Điều 14. Trước khi họp ít nhất 5 ngày thư ký Hội đồng có trách nhiệm cung cấp cho các thành viên của Hội đồng, đại diện của các bên tranh chấp: đơn, tài liệu, các chứng cứ liên quan đến vụ tranh chấp và thông báo danh sách các thành viên Hội đồng tham gia giải quyết vụ tranh chấp, thời gian, địa điểm họp của HĐTTLĐ. 
Điều 15.
1. Khi HĐTTLĐ tỉnh họp để hòa giải và giải quyết tranh chấp lao động tập thể, số thành viên có mặt của Hội đồng phải quá bán lẻ và nhất thiết có các thành viên của Sở Lao động - TBXH, Liên đoàn Lao động tỉnh và đại diện của những người sử dụng lao động.

2. Trường hợp các thành viên Hội đồng xin vắng mặt tại cuộc họp Hội đồng thì thành viên đó phải báo cáo với Chủ tịch Hội đồng.

3. Trường hợp một hoặc hai bên tranh chấp có yêu cầu thay đổi thành viên nào đó của HĐTTLĐ vì có cơ sở cho rằng thành viên đó không đảm bảo tính khách quan, công bằng trong công việc giải quyết tranh chấp thì phải có đơn gửi HĐ TTLĐ ít nhất là 3 ngày trước khi HĐTTLĐ tiến hành cuộc họp hòa giải và giải quyết tranh chấp lao động tập thể để Chủ tịch Hội đồng xem xét quyết định.

4. Việc thay thế thành viên trong từng cuộc họp hòa giải và giải quyết tranh chấp lao động tập thể do Chủ tịch HĐTTLĐ tỉnh quyết định và được chọn trong số thành viên dự khuyết của tổ chức có thành viên chính thức vắng mặt hoặc phải thay đổi theo yêu cầu của các bên tranh chấp.

Điều 16. Khi HĐTTLĐ tỉnh tiến hành hòa giải, giải quyết tranh chấp lao động tập thể phải có mặt đầy đủ các đại diện được ủy quyền của hai bên tranh chấp. Khi cần thiết HĐTTLĐ tỉnh có thể mời đại diện cấp trên của Công đoàn cơ sở và đại diện của cơ quan Nhà nước hữu quan tham dự phiên họp.

Trường hợp nếu một trọng hai bên tranh chấp vắng mặt lần thứ hai theo giấy triệu tập mà không có lý do chính đáng thì Hội đồng vẫn họp ra quyết định giải quyết vụ tranh chấp lao động.

CHƯƠNG V

TRÌNH TỰ THỦ TỤC HÒA GIẢI VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP 
LAO ĐỘNG TẬP THỂ CỦA HĐTTLĐ TỈNH 
Điều 17. Tại phiên họp hòa giải và giải quyết tranh chấp lao động tập thể sau khi nghe các đương sự trình bày và trên cơ sở những chứng cứ, tài liệu đã thu thập được, thư ký Hội đồng soạn thảo phương án hòa giải để các thành viên của HĐTTLĐ tham gia ý kiến; sau khi Hội đồng đã thống nhất ý kiến, Chủ tịch Hội đồng đưa ra phương án hòa giải để các bên tranh chấp xem xét.

1. Trong trường hợp hai bên nhất trí với phương án hòa giải thì Hội đồng trọng tài lao động lập biên bản hòa giải thành: Biên bản phải có chữ ký của hai bên tranh chấp và của Chủ tịch HĐTTLĐ.

Hai bên tranh chấp có nghĩa vụ thi hành các thỏa thuận đã ghi trong biên bản hòa giải thành.

Trong trường hợp hòa giải không thành thì HĐTTLĐ tiến hành ra quyết định giải quyết vụ tranh chấp lao động tập thể. Thư ký của HĐTTLĐ soạn thảo quyết định để Hội đồng thảo luận và biểu quyết băng cách bỏ phiếu kín, theo nguyên tắc đa số.

Quyết định của Hội đồng trọng tài lao động tỉnh về giải quyết vụ tranh chấp lao động tập thể được thông báo ngay cho các bên tranh chấp. Nếu hai bên không có ý kiến thì quyết định đó đương nhiên có hiệu lực thi hành.

a) Nếu người sử dụng lao động không đồng ý với quyết định của HĐTTLĐ tỉnh thì có quyền yêu cầu Tòa lao động - Tòa án Nhân dân tỉnh xét lại quyết định của HĐTTLĐ. Việc người sử dụng lao động yêu cầu Tòa án xét lại quyết định của HĐTTLĐ không cản trở quyền đình công của tập thể lao động.

b) Nếu tập thể lao động không đồng ý với quyết định của HĐTTLĐ tỉnh thì được lựa chọn một trong hai quyền: Hoặc là yêu cầu Tòa lao động - Tòa án Nhân dân tỉnh giải quyết, hoặc là đình công.

Điều 18. Tiếng nói, chữ viết dùng trong quá trình hòa giải và giải quyết tranh chấp lao động tập thể tại HĐTTLĐ là tiếng Việt. Nếu người tham gia hòa giải và giải quyết tranh chấp lao động không sử dụng được tiếng Việt thì các bên tranh chấp lao động tự bố trí phiên dịch tham gia trong quá trình hòa giải và giải quyết tranh chấp lao động tại HĐTTLĐ.

Điều 19. Đơn đề nghị hòa giải giải quyết tranh chấp lao động tập thể. biên bản hòa giải thành và quyết định của HĐTTLĐ tỉnh sử dụng theo mẫu quy định kèm theo Thông tư số 02/LĐTBXH-TT ngày 8/01/1997 của Bộ LĐ - TBXH. 
Điều 20. Thời hiệu yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động tập thể kể từ ngày mỗi bên tranh chấp cho rằng quyền, lợi ích của mình bị vi phạm và được áp dụng tương tự theo điều 167 Bộ Luật lao động.

Điều 21. Trả lại đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động trong những trường họp sau đây:

- Đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động không đúng quy định.

- Thời hiệu giải quyết tranh chấp lao động tập thể đã hết.

- Sự việc không thuộc thẩm quyền giải quyết của HĐTTLĐ tỉnh.

Điều 22. Trong trường hợp sát nhập, phân chia Doanh nghiệp: Chuyển quyền sở hữu, quyền quản lý hoặc quyền sử dụng tài sản của Doanh nghiệp thì người sư dụng lao động kế tiếp thực hiện quyền và nghĩa vụ giải quyết các tranh chấp của Doanh nghiệp cũ.
CHƯƠNG VI 
TỔ CHỨC THỤC HIỆN 
Điều 23. HĐTTLĐ tỉnh thực hiện chế độ báo cáo định kỳ theo quy định. Cứ 6 tháng họp một lần để kiểm điểm, đánh giá nội dung, kết quả hoạt động của Hội đồng và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh, Bộ trưởng Bộ LĐ - TBXH . 
Điều 24. Trong quá trình thực hiện, khi cần bổ xung, sửa đổi các điều khoản trong quy định về tổ chức và hoạt động của HĐTTLĐ tỉnh hoặc thay thế thành viên của Hội đồng thì Giám đốc Sở lao động - TBXH cùng Trưởng ban Tổ chức chính quyền tỉnh báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh quyết định.

Điều 25. Căn cứ vào các quy định hiện hành của pháp luật và hướng dẫn thực hiện của bản quy định này, HĐTTLĐ tỉnh và các ngành hữu quan theo chức năng của mình phối hợp tổ chức tiến hành tốt hoạt động giải quyết các tranh chấp lao động tập thể xẩy ra trên địa bàn tỉnh .

Bản quy định này được phổ biến đến các tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi điều chỉnh của Bộ Luật lao động trên địa bàn tỉnh Lào Cai và có giá trị thực hiện kể từ ngày ký.
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